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Ảnh hưởng của acid gibberellic và urea lên sự tăng trưởng trái dứa
(Ananas comosus (L.) Merr.)

Lê Văn Út1,*, Võ Thị BạchMai2

TÓM TẮT
Tìm hiểu ảnh hưởng acid gibberellic (GA3) và urea lên sự tăng trưởng trái dứa Queen ngoài tự nhiên
được đề cập trong nghiên cứu này. Các trái dứa được xử lý GA3 (nồng độ 1, 5, 10, 20, 40, 60, 80 và
100 mg.L−1) hoặc urea (nồng độ 1, 5, 10, 15, 20, 25 và 30 g.L−1) vào ngày 0 và ngày 3 ở đầu giai
đoạn tăng trưởng (50% hoa khô). Trái trong các nghiệm thức nghiên cứu được thu định kì mỗi
15 ngày kể từ ngày 0 đến ngày 75 để đánh giá sự gia tăng trọng lượng, kích thước cũng như chất
lượng. Bên cạnh đó, các trái được xử lý GA3 ở nồng độ 40 mg.L−1 hay urea ở nồng độ 15 g.L−1

được thu vào ngày thứ 15 kể từ ngày xử lý để xác định kích thước của tế bào. Kết quả cho thấy ở 4
nghiệm thức xử lý nồng độ cao GA3 hoặc urea làm tăng rất mạnh trọng lượng tươi và kích thước
trái. Ngoài ra, các xử lý GA3 ở nồng độ cao (40 - 100 mg.L−1) kích thích gia tăng hàm lượng đường
và hàm lượng vitamin C trong thịt trái so với đối chứng. Các xử lý urea ở các nồng độ khác nhau
đều không làm thay đổi các chỉ số về chất lượng trái. Xử lý GA3 ở nồng độ 40 mg.L−1 hoặc urea ở
nồng độ 15 g.L−1 đều làm gia tăng trọng lượng của trái mà không làm giảm chất lượng trái. Trong
đó, xử lý GA3 ở nồng độ 40 mg.L−1 kích thích gia tăng kích thước tế bào thịt trái.
Từ khoá: acid gibberellic (GA3), tăng trưởng trái, trái dứa, urea

GIỚI THIỆU
ỞViệt Nam, dứa là một trong ba loại cây ăn trái hàng
đầu (chuối, dứa, cam quýt). Giống dứa được trồng
chủ yếu ở nước ta là dứa Queen và Smooth Cayenne.
Vềmặt dinh dưỡng, trái dứa được xem là “hoàng hậu”
của các loại trái, vì hương vị thơm ngon và giàu chất
dinh dưỡng. Cách thu mua trái dứa có sự khác nhau
giữa các vùng, nhưng nhìn chung lợi nhuận của người
trồng càng cao khi trọng lượng trái tăng lên trong lô
sản phẩm. Vì vậy, việc làm tăng trọng lượng trung
bình của trái dứamà không ảnh hưởng đến chất lượng
trái trong thực tiễn sản xuất là hết sức cần thiết. Hiện
nay, acid gibberellic được dùng để điều khiển thời
gian ra hoa của cây1 và kích thích sự tăng trưởng trái
của giống dứa Smooth Cayenne2. Bên cạnh đó, ni-
trogen cũng tác động lên sự tăng trưởng trái của giống
dứa này bởi sự gia tăng trọng lượng và chiều dài trái3.
Nhằm tìm hiểu về sự tăng trưởng trái dứa và làm tăng
trọng lượng trái đáp ứng theo yêu cầu thương mại,
việc xử lý acid gibberellic (GA3) và urea lên trái dứa
Queen đã được tiến hành.

PHƯƠNG PHÁP
Vật liệu
Cây dứa (Ananas comosus (L.) Merr.), giống Queen,
đang mang trái ở đầu giai đoạn tăng trưởng (50% hoa

khô;Hình1A), được trồng tại vườn dứa ở huyệnVĩnh
Thuận, tỉnh Kiên Giang. Thời gian khảo sát từ tháng
7 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018.

Phương pháp

Xử lýGA3 vàureaởcácnồngđộkhácnhau lên
trái dứaQueen ngoài vườn
Trái dứa ở đầu giai đoạn tăng trưởng (50% hoa khô)
được phunGA3 (nồng độ 1, 5, 10, 20, 40, 60, 80 và 100
mg.L−1) hay urea (nồng độ 1, 5, 10, 15, 20, 25 và 30
g.L−1) và so sánh với nghiệm thức đối chứng (nước)
trong sự gia tăng kích thước và trọng lượng trái. Trái
được thu sau 15 ngày phun GA3 hay urea ở các nồng
độ khác nhau để xác định nồng độ GA3 hay urea lên
sự tăng trưởng trái dứa. Ngoài ra, trái còn được thu
vào ngày 75 (giai đoạn trưởng thành và thu hoạch)
để đánh giá sự thay đổi các chỉ tiêu về chất lượng trái
(acid thịt trái, hàm lượng đường thịt trái, vitamin C
và pH thịt trái).
Các nghiệm thức tối hảo (GA3 40 mg.L−1 và urea
15 g.L−1) được so sánh với nghiệm thức đối chứng
(nước). Xử lý được thực hiện khi trái dứa đang ở đầu
giai đoạn tăng trưởng. Trái được thu liên tục sau mỗi
15 ngày tính từ ngày phun đầu tiên để xác định được
ảnh hưởng của GA3 40 mg.L−1 hay urea 15 g.L−1

lên sự gia tăng kích thước và trọng lượng trái dứa so

Trích dẫn bài báo này: Út L V, Mai V T B. Ảnh hưởng của acid gibberellic và urea lên sự tăng trưởng
trái dứa (Ananas comosus (L.) Merr.). Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 3(2):82-89.
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với nghiệm thức đối chứng. Ngoài ra, sự thay đổi về
cường độ quang hợp của lá D cũng được quan sát.
Cách xử lý: 7 mL dung dịch GA3 hay urea hoặc nước
được phun đều quanh mỗi trái vào buổi chiều lúc
17 giờ và được nhắc lại lần hai cách ngày phun đầu
tiên 3 ngày. Thí nghiệm được bố trí theo hình thức
khối hoàn toàn ngẫu nhiên. Trong mỗi lô thí nghiệm,
mỗi nghiệm thức gồm 120 cây mang trái ở đầu giai
đoạn tăng trưởng. Sau giai đoạn xử lý, trái được chọn
một cách ngẫu nhiên để xác định các chỉ tiêu về kích
thước, trọng lượng và chất lượng trái. Mỗi nghiệm
thức trong thí nghiệm được lặp lại 5 lần, mỗi lần 4
trái.

Quan sát cấu trúc giải phẫu của mô thịt trái
dứaQueen
Mô thịt trái thuộc vòng thứ 4 của trái được cắt bằng
dao lam, xử lý Javel trong 15 phút, rửa sạch và ngâm
trong acid acetic 10 % trong 5 phút. Sau đó rửa
sạch, hút khô và nhuộm bằng thuốc nhuộm hai màu
acetocarmin-iod trong 15 phút. Rửa sạch và quan sát
mẫu dưới kính hiển vi quang học trongmột giọt nước.
Các lát cắt (theo chiều ngang và theo chiều dọc) của
vùng mô mềm thịt trái có kích thước ổn định được
dùng để đo kích thước của tế bào bằng phần mềm
Screen Ruler 3.0. Kích thước của tế bào được xác định
dựa vào tỉ lệ độ dài tế bào so với độ dài của thanh Bars
trên hình.

Đo trọng lượng tươi và trọng lượng khô của
trái dứaQueen
Trái dứa được cắt bỏ phần chồi và cuống để xác định
trọng lượng tươi và kích thước trái; trong đó, đường
kính trái được đo tại phần gốc trái nơi đường kính lớn
nhất.
Cắt khoanh dứa dày 0,5 cm ở giữa trái đem cân để
tính trọng lượng tươi, sau đó sấy ở 100oC trong 2 giờ,
tiếp theo là 70oC cho đến khi trọng lượng không đổi
để xác định trọng lượng khô và tỉ lệ chất khô (%). Tỉ
lệ chất khô được tính theo công thức:
Tỉ lệ chất khô (%) = (Trọng lượng khô/Trọng lượng
tươi) x 100%

Đo pH, hàm lượng đường, vitamin C và
đương lượng gram acid thịt trái dứaQueen
Mô thịt trái được nghiền nhuyễn để xác định pH của
dịch trái bằng pH kế.
Chất trích của trái trong cồn được cho phản ứng với
phenol 5% trong acid sulfuric đậm đặc. Sau đó, mật
độ quang được đo ở độ dài sóng 480 nm, lượng đường
tổng số được xác định dựa vào đường chuẩn của dung
dịch saccharose nồng độ 1 - 100 mg/l 4.

Thịt trái dứa sau khi làm sạch được nghiền với dung
môi HCl 1%. Dịch lọc được định chuẩn bằng Iod
0,01N để xác định hàm lượng vitamin C 5.
5 g mô thịt trái được nghiền nhuyễn trong nước cất,
đun cách thủy và lọc. Dịch trích được định chuẩn
bằngNaOH0,01Nđể tính đương lượng gramacid của
mô thịt trái6.

Đo cường độ quang hợp của lá D
10 cm2 ở giữa của lá D được đo cường độ quang hợp
bằng máy Hansatech ở nhiệt độ 27oC, dưới ánh sáng
trắng cường độ 2000 lux. Kết quả được tính bằng
lượng O2 thoát ra (μmol O2/phút/cm2). Các loại lá
được gọi tên theo thứ tự từ gốc đến ngọn là A, B, C,
D và F. Lá D là lá trưởng thành “non” nhất, các trục
phiến lá lệch một góc 45o so với trục thân và thường
là nhóm lá dài nhất của cây dứa.

Xử lý số liệu
Các số liệu thí nghiệm được xử lý thống kê bằng phần
mềm Statistical Progam Scientific System (SPSS) dùng
choWindows phiên bản 16.0. Sự sai biệt có ý nghĩa ở
mức p = 0,05.

KẾT QUẢ
Ảnh hưởng của GA3 ở các nồng độ khác
nhau lên sự gia tăng trọng lượng và kích
thước trái dứa sau hai tuần xử lý
Nhìn chung, các xử lý GA3 ở các nồng độ càng cao
thì càng kích thích gia tăng trọng lượng tươi và kích
thước trái nhưng không làm thay đổi tỉ lệ chất khô.
Trong đó, các xử lý có nồng độ lớn hơn 5mg.L−1 tăng
một cách có ý nghĩa so với đối chứng và các nghiệm
thức còn lại. Đặc biệt, các xử lý GA3 40mg.L−1, GA3
60mg.L−1, GA3 80mg.L−1 và GA3 100mg.L−1 kích
thích gia tăng mạnh về trọng lượng và kích thước trái
so với đối chứngnhưng các xử lý này không khác nhau
về mặt thống kê (Bảng 1;Hình 1B&C).

Ảnh hưởng của urea ở các nồng độ khác
nhau lên sự gia tăng trọng lượng và kích
thước trái dứa Queen sau hai tuần xử lý
Xử lý urea làm gia tăng trọng lượng tươi và kích thước
trái càngmạnh khi nồng độ xử lý càng tăng và từ xử lý
urea 10 g.L−1 đến nồng độ cao hơn đều làm gia tăng
trọng lượng tươi và kích thước trái dứa Queen. Các
xử lý urea 15 g.L−1, urea 20 g.L−1, urea 25 g.L−1 và
urea 30 g.L−1 làm gia tăng mạnh về trọng lượng và
kích thước trái so với đối chứng nhưng các xử lý này
không khác nhau về mặt thống kê. Tuy nhiên, tất cả
các xử lý của urea đều không làm thay đổi tỉ lệ chất
khô của trái dứa sau hai tuần xử lý (Bảng 2 ;Hình 1B
& D).
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Bảng 1: Ảnh hưởng của GA3 ở các nồng độ khác nhau lên sự gia tăng trọng lượng và kích thước trái dứa Queen
sau hai tuần xử lý

Nghiệm thức Trọng lượng tươi (g) Tỉ lệ chất khô (%) Chiều dài trái (cm) Đường kính trái
(cm)

Đối chứng 356,87± 06,36a 10,58± 0,10a 11,17± 0,07a 7,07± 0,12a

GA3 1 mg.L−1 363,80± 06,78a 10,60± 0,06a 11,26± 0,07a 7,25± 0,07a

GA3 5 mg.L−1 379,33± 07,60a 10,57± 0,13a 11,20± 0,08a 7,16± 0,07a

GA3 20 mg.L−1 422,07± 11,96b 10,68± 0,17a 12,19± 0,11b 7,58± 0,08b

GA3 40 mg.L−1 475,53± 10,01c 10,75± 0,16a 13,17± 0,20c 7,79± 0,06bc

GA3 60 mg.L−1 482,60± 10,66c 10,81± 0,16a 13,07± 0,20c 7,81± 0,08c

GA3 80 mg.L−1 476,73± 10,09c 10,80± 0,11a 13,19± 0,18c 7,76± 0,06bc

GA3 100 mg.L−1 489,60± 08,90c 10,81± 0,13a 13,24± 0,09c 7,81± 0,07c

Các số trung bình trong cột với các mẫu tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05

Hình 1: Trái dứa ở ngày 0 (A) và ngày 15 (B-Đối chứng; C-xử lý với GA3; D–xử lý với Urea)

Bảng 2: Ảnh hưởng của urea ở các nồng độ khác nhau lên sự gia tăng trọng lượng và kích thước trái dứa
Queen sau hai tuần xử lý

Nghiệm thức Trọng lượng tươi (g) Tỉ lệ chất khô (%) Chiều dài trái (cm) Đường kính trái (cm)

Đối chứng 356,87± 06,36a 10,58± 0,10a 11,17± 0,07a 7,07± 0,12a

Urea 1 g.L−1 357,07± 09,06a 10,43± 0,13a 11,16± 0,10a 7,17± 0,08a

Urea 5 g.L−1 377,13± 07,06ab 10,52± 0,14a 11,43± 0,17a 7,11± 0,10a

Urea 10 g.L−1 384,27± 09,23bc 10,50± 0,16a 11,91± 0,13b 7,49± 0,08b

Urea 15 g.L−1 412,47± 07,87d 10,53± 0,17a 12,80± 0,25c 7,56± 0,07b

Urea 20 g.L−1 404,87± 08,37cd 10,49± 0,18a 12,75± 0,16c 7,65± 0,07b

Urea 25 g.L−1 417,67± 09,93d 10,48± 0,11a 13,05± 0,18c 7,61± 0,07b

Urea 30 g.L−1 410,87± 07,98d 10,44± 0,13a 13,01± 0,21c 7,53± 0,08b

Các số trung bình trong cột với các mẫu tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05
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Ảnh hưởng của GA3 40 mg.L−1 và urea 15
g.L−1 lên sự tăng trưởng trái dứa Queen
theo thời gian
Xử lý GA3 40 mg.L−1 hay urea 15 g.L−1 làm tăng
mạnh trọng lượng trái dứa Queen nhưng không khác
nhau về mặt thống kê so với các xử lý ở nồng độ cao
hơn nên được dùng để khảo sát trong thí nghiệm tiếp
theo. Xử lý GA3 40 mg.L−1 hay urea 15 g.L−1 có tác
động khác nhau lên sự tăng trưởng trái dứa. Các xử
lý khác nhau đều làm gia tăng trọng lượng tươi của
trái so với đối chứng ở tất cả các giai đoạn từ ngày thứ
15 cho đến ngày thứ 75 (kể từ ngày xử lý). Các xử
lý làm tăng mạnh chiều dài trái trong suốt giai đoạn
khảo sát, ngoại trừ ngày thứ 60 không có khác biệt so
với đối chứng vềmặt thống kê. Trong khi đó, các xử lý
chỉ làm gia tăng đường kính trái ở ngày 15, ngày 45 và
ngày 60. Xử lý GA3 40 mg.L−1 kích thích gia tăng tỉ
lệ chất khô của thịt trái ở các ngày 30, 45 và 75; trong
khi xử lý urea 15 g.L−1 chỉ làm gia tăng vào ngày thứ
30 trong quá trình khảo sát. Cường độ quang hợp của
lá D gia tăng ở ngày các 15, 30 và 60 với xử lý GA3 40
mg.L−1 hay urea 15 g.L−1 (Bảng 3 ). Sau 15 ngày xử
lý, GA3 40 mg.L−1 kích thích gia tăng kích thước tế
bào theo chiều dọc còn urea 15 g.L−1 không làm thay
đổi kích thước tế bào (Bảng 4 ;Hình 2).

Ảnh hưởng của GA3 và urea ở các nồng độ
khác nhau lên một số chỉ số về chất lượng
của trái dứa Queen ở ngày thứ 75
Xử lý GA3 hay urea ở các nồng độ khác nhau không
làm thay đổi về pH dịch trích và đương lượng gram
acid của thịt trái. Trong khi đó, các xử lý GA3 ở nồng
độ cao (40 - 100 mg.L−1) kích thích gia tăng hàm
lượng đường và hàm lượng vitamin C trong thịt trái
dứa so với đối chứng trong khi các xử lý urea ở các
nồng độ khác nhau đều không làm thay đổi (Bảng 5).

THẢO LUẬN
Từ khảo sát ảnh hưởng của GA3 và ure ở các nồng
khác nhau lên sự phát triển trái của cây dứa (Ananas
comosus (L.) Merr.) cho thấy các xử lý GA3 ở nồng
độ khác nhau đều kích thích sự gia tăng đáng kể trọng
lượng tươi và kích thước trái so với đối chứng, ngoại
trừ xử lý GA3 ở nồng độ 1 và 5 mg.L−1 (Bảng 1),
điều này cũng phù hợp với nghiên cứu sử dụng GA3

để kích thích sự gia tăng trọng lượng tươi và kích
thước trái đã được chứng minh ở trái dứa Smooth
Cayenne2. Sau 15 ngày xử lý, GA3 ở các nồng độ 40,
60, 80 và 100mg.L−1 đều kích thích gia tăng rấtmạnh
trọng lượng tươi (gia tăng 33 - 37%) và kích thước
của trái dứa so với đối chứng. Tuy nhiên, các xử lý
GA3 kích thích mạnh sự tăng trưởng trái lại không

khác nhau về mặt thống kê (Bảng 1). Do vậy, nồng
độ GA3 40 mg.L−1 được xem xét để khảo sát sự thay
đổi kích thước của tế bào cũng như sự tác động của
nó lên sự tăng trưởng trái theo thời gian. Sự gia tăng
trọng lượng trái có thể do sự gia tăng số lượng tế bào,
kích thước tế bào hoặc sự gia tăng tích lũy chất khô
trong tế bào hoặc là cả hai. Trong các xử lý GA3 ở
các nồng độ khác nhau đều không kích thích sự gia
tăng tỉ lệ chất khô của trái ở ngày 15 (Bảng 1) nhưng
làm tăng sự tích lũy đường và vitamin C ở ngày thứ 75
(Bảng 5 ). Điều này phù hợp với vai trò của GA3 về
tác động kích thích gia tăng tích lũy trong quá trình
phát triển của thực vật2,7 . Để tìm hiểu phải chăng
GA3 ảnh hưởng lên sự gia tăng kích thước tế bào, trái
đơn thuộc vòng trái thứ tư (tính từ gốc) trái dứa được
xử lý bởi GA3 40 mg.L−1 được vi phẫu phần thịt trái
để so sánh với đối chứng (xử lý nước cất). Việc xử
lý GA3 40 mg.L−1 làm gia tăng chiều dài của tế bào
thịt trái (Bảng 4), điều này cho thấy GA3 kích thích
sự mở rộng kích thước tế bào 7. Kết quả này phù hợp
với kết quả tác động của GA3 làm gia tăng kích thước
tế bào thịt trái của dứa Smooth Cayenne2. Ngoài ra,
GA3 có thể kích thích gia tăng sự phân chia tế bào 7.
Do vậy, GA3 có thể còn làm gia tăng sự phân chia tế
bào thịt trái trong giai đầu đoạn tăng trưởng.
Trong các xử lý urea ở các nồng độ khác nhau đều
làm gia tăng đáng kể trọng lượng tươi và kích thước
trái so với đối chứng, ngoại trừ xử lý urea ở nồng độ
1 và 5 g.L−1 (Bảng 2). Kết quả này tương tự với sự
gia tăng trọng lượng và kích thước trái khi xử lý urea
ở dứa Smooth Cayenne3,8,9 hay ở dứa Queen Victo-
ria10. Trong nghiên cứu này, urea 15g.L−1 được dùng
để khảo sát sự thay đổi hình thái học của tế bào cũng
như tác động của nó lên sự tăng trưởng trái theo thời
gian. Urea ở nồng độ 15 g.L−1 đã ảnh hưởng rấtmạnh
lên sự gia tăng kích thước và trọng lượng trái so với
đối chứng nhưng không thấp hơn các xử lý ở nồng
độ cao hơn (Bảng 2). Kích thước tế bào thịt trái (bao
gồm chiều dài và chiều rộng) ở nghiệm thức xử lý urea
15 g.L−1 không khác so với nghiệm thức đối chứng
(Bảng 4). Tuy nhiên, xử lý urea 15 g.L−1 lại làm gia
tăng về kích thước trái (Bảng 1). Theo Carranca và
cộng sự (2018), urea rất cần thiết cho sự phân bào và
sự phát triển của mô trong giai đoạn phát triển sớm.
Còn ở trái dứa, khi xử lý ở giai đoạn đầu tăng trưởng
(50% hoa khô), urea chỉ làm gia tăng số lượng tế bào
mà không ảnh hưởng tới sự tăng trưởng mở rộng của
tế bào thịt trái. Sự gia tăng số lượng tế bào ở mô thịt
trái dứa có thể do tác động gia tăng phân chia tế bào
trong giai đoạn phát triển sớm của thực vật thông qua
việc đáp ứng nguồn nguyên liệu 11,12 . Mặt khác, việc
xử lý urea ở các nồng độ khác nhau không làm gia
tăng tỉ lệ chất khô so với đối chứng (Bảng 2). Như
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Bảng 3: Ảnh hưởng của GA3 40mg.L−1 và urea 15 g.L−1 lên sự phát triển trái ở các thời điểm khác nhau

Thời
gian
(ngày)

Nghiệm thức Trọng lượng
tươi (g)

Tỉ lệ chất khô
(%)

Chiều dài trái
(cm)

Đường kính
trái (cm)

Cường độ
quang hợp
(μmol

O2/phút/cm2)

0 183,33±03,83a 10,60± 0,05ab 09,15± 0,09a 6,17± 0,10a 45,72± 1,30a

15 Đối chứng 365,87±06,36b 10,58± 0,10ab 11,17± 0,07b 7,07± 0,12b 51,22± 1,04b

GA3 40 mg.L-1 475,53±10,01d 10,75± 0,16bc 13,17± 0,20de 7,79± 0,06c 55,55± 1,15c

Urea 15 g.L−1 412,47±07,87c 10,49± 0,18ab 12,80± 0,25d 7,56± 0,07c 55,76± 1,16c

30 Đối chứng 464,27±04,65d 10,31± 0,07a 12,26± 0,18c 7,67± 0,18c 48,64± 0,89ab

GA3 40 mg.L−1 524,15±07,19e 11,06± 0,08c 13,35± 0,15e f 7,98±0,17c 57,51± 0,95c

Urea 15 g.L−1 513,67±07,12e 10,72± 0,09bc 13,27± 0,13de 7,96± ,18c 56,31± 0,92c

45 Đối chứng 593,91±06,71 f 12,91± 0,06d 13,81± 0,11 f 8,14±0,15c 69,17± 2,37d

GA3 40 mg.L−1 684,62±07,82g 13,25± 0,09e f 14,89± 0,18g 8,69±0,11d 71,62± 2,66d

Urea 15 g.L−1 669,19±09,83g 13,15± 0,09de 14,61± 0,18g 8,64±0,17d 71,84± 2,84d

60 Đối chứng 898,24±07,87h 13,28± 0,09e f 15,08± 0,20gh 9,68±0,16d 71,93± 1,37d

GA3 40 mg.L−1 1027,45±09,83i 13,45± 0,08 f g 15,67± 0,18hi 10,09±0,19e 80,54± 1,15e

Urea 15 g.L−1 1015,45±11,56i 13,44± 0,09 f g 15,50± 0,18hi 10,01±0,14e 81,25± 1,74e

75 Đối chứng 1031,72±12,87i 13,43± 0,14 f g 15,68± 0,17i 10,27±0,21e f 71,94± 2,68d

GA3 40 mg.L−1 1179,20±17,84 j 13,92± 0,15h 16,56± 0,18 j 10,54±0,18 f 72,61± 2,45d

Urea 15 g.L−1 1164,33±16,86 j 13,69± 0,22gh 16,35± 0,19 j 10,31±0,18 f 70,04± 2,97d

Các số trung bình trong cột với các mẫu tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05

Hình 2: Cấu trúc vi phẫu thịt trái (lát cắt dọc) ở ngày 0 (A) và ngày 15 (B - đối chứng; C – GA3 40mg.L−1 và D
– Urea 15 g.L−1).
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Bảng 4: Ảnh hưởng của GA3 40mg.L−1 và urea 15 g.L−1 lên kích thước tế bào sau 2 tuần xử lý

Nghiệm thức Đối chứng ngày 0 Đối chứng ngày 15 GA3 40 mg.L−1 Urea 15 g.L−1

Chiều ngang (μm) 54,63± 1,31a 55,22± 1,45a 56,35± 1,29a 56,15± 1,49a

Chiều dài (μm) 71,92± 2,46a 73,32± 1,88a 88,46± 1,3b 72,59± 2,20a

Các số trung bình trong hàng với các mẫu tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05

Bảng 5: Ảnh hưởng của GA3 40mg.L−1 và urea 15 g.L−1 ở các nồng độ khác nhau đến chất lượng trái ở ngày thứ
75

Nghiệm thức pH thịt trái Vitamin C
(mg/100g)

Hàm lượng đường
(mg.g−1)

Acid thịt trái
(μeq.g−1)

Đối chứng 4,44± 0,07a 20,72± 0,34a 12,60± 0,15a 63,62± 0,43a

GA3

(mg.L−1)
1 4,37± 0,12a 20,65± 0,60a 12,61± 0,16a 63,58± 0,22a

5 4,42± 0,09a 20,88± 0,61a 12,67± 0,16a 63,74± 0,26a

20 4,35± 0,08a 21,04± 0,47a 12,77± 0,16a 63,38± 0,33a

40 4,25± 0,14a 22,73± 0,91b 13,86± 0,16b 63,68± 0,58a

60 4,26± 0,13a 22,67± 0,71b 13,81± 0,15b 63,51± 0,36a

80 4,31± 0,12a 22,84± 0,84b 13,88± 0,17b 63,42± 0,34a

100 4,30± 0,08a 22,76± 0,81b 13,81± 0,15b 63,78± 0,56a

Urea
(g. L−1)

1 4,35± 0,14a 20,65± 0,87a 12,60± 0,10a 63,45± 0,42a

5 4,29± 0,09a 20,45± 0,64a 12,67± 0,19a 63,71± 0,27a

10 4,32± 0,08a 20,68± 0,71a 12,61± 0,16a 63,52± 0,39a

15 4,19± 0,14a 20,88± 0,55a 12,72± 0,19a 64,78± 0,46a

20 4,27± 0,13a 20,74± 0,56a 12,67± 0,17a 63,83± 0,48a

25 4,26± 0,14a 20,64± 0,92a 12,64± 0,17a 63,56± 0,42a

30 4,22± 0,13a 20,74± 0,72a 12,63± 0,18a 63,84± 0,76a

Các số trung bình trong cột với các mẫu tự khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa ở mức p=0,05

vậy, urea không có ảnh hưởng lên sự tích lũy chất khô
của trái dứa Queen khi xử lý ở giai đoạn phát triển
sớm.
Xử lý GA3 40 mg.L−1 hoặc urea 15 g.L−1 làm gia
tăng rất mạnh về trọng lượng tươi và kích thước trái
dứa Queen ở ngày thứ 15 trong quá trình khảo sát
(Bảng 3). Trong đó, GA3 40 mg.L−1 kích thích gia
tăng kích thước tế bào (Bảng 4; Hình 2) và tỉ lệ chất
khô (Bảng 3); còn urea 15 g.L−1 chủ yếu làm gia
tăng số lượng tế bào (Bảng 4;Hình 2) ở ngày thứ 15.
Sự tăng sinh này cần rất nhiều tiền chất khác nhau,
nguồn cung cấp năng lượng và sườn carbon cần cho
sự tăng sinh là sản phẩm của quá trình quang hợp.
Trong nghiên cứu này, xử lý GA3 40 mg.L−1 hoặc
urea 15 g.L−1 làm tăng cường độ quang hợp của lá D
(Bảng 3) ở cây dứaQueen, lá D thường là nhóm lá dài

nhất của cây dứa và dựa vào trạng thái của lá D có thể
xác định được tình trạng sinh trưởng của cây13. Như
vậy, cường độ quang hợp của lá D ở xử lý với GA3 40
mg.L−1 hoặc urea 15 g.L−1 tăng so với đối chứng là
nhằm đáp ứng nhu cầu một phần vật chất cho sự tăng
trưởng mạnh của trái ở các xử lý này. Kết quả này có
thể liên quan đếnmối quan hệ “Source-Sink” trong sự
gia tăng cường độ quang hợp lá (Source) và sự tăng
trọng lượng trái (Sink), mối tương quan này cũng đã
được chứng minh ở cây Lúa mì10,14. Tuy nhiên, tác
động của GA3 40 mg.L−1 hay urea 15 g.L−1 lên mối
quan hệ “Source-Sink” này không duy trì trong suốt
quá trình phát triển tráimà chỉ thấy rõ ở ngày 15, ngày
30 và ngày 60 kể từ khi xử lý lần đầu.
Ở ngày 75, trái được xử lý GA3 40 mg.L−1 có trọng
lượng tươi, chiều dài trái và tỉ lệ chất khô cao hơn so
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với đối chứng nhưng ở trái được xử lý urea 15 g.L−1

chỉ cao hơn đối chứng về trọng lượng tươi và chiều
dài trái (Bảng 3). Tuy nhiên, sự gia tăng trọng lượng
tươi trái (tính theo tỉ lệ phần trăm) so với đối chứng ở
ngày 75 thấp hơn ở các ngày khảo sát trước đó. Điều
này có thể liên quan đến ảnh hưởng của GA3 hay urea
trong giai đoạn sớm của trái và sau đó chỉ được duy
trì. Mặt khác, các xử lý GA3 hoặc urea ở các nồng độ
khác nhau đều không làm thay đổi pH dịch chiết và
acid thịt trái ở ngày 75 so với đối chứng. Đồng thời, xử
lý GA3 các nồng độ 40, 60, 80 và 100 mg.L−1 có tác
động gia tăng sự tích lũy đường và vitamin C trong
thịt trái; trong khi các xử lý urea không có tác động
này (Bảng 5). Điều này đã giải thích được phần nào
về tác động của GA3 40 mg.L−1 trong sự kích thích
gia tăng tỉ lệ chất khô trong quá trình phát triển của
trái dứa.

KẾT LUẬN
GA3 và urea đều có tác động lên trái dứa Queen ở đầu
giai đoạn tăng trưởng (50% hoa khô). Xử lý GA3 40 –
100mg.L−1 hoặc urea 15 – 30 g.L−1 lên trái ở đầu giai
đoạn tăng trưởng làm tăng rất mạnh trọng lượng tươi
và kích thước trái. GA3 40mg.L−1 kích thích gia tăng
tỉ lệ chất khô và kích thước tế bào thịt trái. Các xử lý
GA3 và urea trong nghiên cứu đều không làm giảm
hàm lượng đường, vitamin C, pH và acid thịt trái dứa
so với đối chứng.

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Chúng tôi cam kết không có bất cứ xung đột lợi ích
nào trong công bố bài báo.
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Tác giả chính là người thực hiện; đồng tác giả là cán
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Effect of gibberellic acid and urea on the growth of pineapple fruit
(Ananas comosus (L.) Merr.)

Le Van Ut1,*, Vo Thi BachMai2

ABSTRACT
Effects of gibberellic acid (GA3) and urea on Queen pineapples (Ananas comosus (L.) Merr.) growth
in the field were discussed in this study. Pineapples were sprayedwith GA3 (at the concentration of
1, 5, 10, 20, 40, 60, 80 and100mg.L−1) or urea (at the concentrationof 1, 5, 10, 15, 20, 25 and30g.L−1)
on day 0 and day 3 at the beginning of growth period (50% dried flowers). Fruits were sampled
every 15 days fromday 0 to day 75 for assessment on fruit weight, fruit size, and fruit quality. Besides,
fruits (whichwere sprayedwith GA3 at the concentration of 40mg.L−1 or urea at the concentration
of 15 g.L−1) were sampled on the 15th day from the day which processed to determine the size
of cells. The results showed that the treatments with four highest concentration of GA3 (40, 60,
80 and 100 mg.L−1) or urea (15, 20, 25 and 30 g.L−1) significantly increased fruit weights and fruit
sizes. In addition, the treatments of GA3 in high concentration (40–100 mg.L−1) stimulated the
increase of sugar content and vitamin C content in the fruit flesh compared to the control. The
treatments of urea at different concentrations did not alter the fruit quality index. Exogenous GA3
at the concentration of 40 mg.L−1 or urea at the concentration of 15 g.L−1 stimulated the increase
of fruit weight without decreasing the fruit quality. In which, exogenous GA3 at concentration 40
mg.L−1 increased the fruit weight by enlarging flesh cell.
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	KẾT LUẬN
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